Ngày soạn :……………….                      
CHỦ ĐỀ: TIẾN HÓA
(số tiết 2: Từ tiết 39 đến tiết 40)
I. CÁC CÂU HỎI KHÁI QUÁT CHO CHỦ ĐỀ.
+ Biến dị là gì?
+ Thế nào là chọn lọc nhân tạo? Chọn lọc tự nhiên?
+ Sự hình thành đặc điểm thích nghi và hình thành loài mới diễn ra như thế nào?
+ Sự giống và khác nhau giũa CLTN và CLNT?
+ Học thuyết tiến hóa của Đacuyn có ưu điểm và tồn tại gì?
+ Nêu quan niệm tiến hóa và nguyên liệu tiến hóa?
+ Các nhân tố của sự tiến hóa theo quan điểm hiện đại?
II. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức
- Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết tiến hoá Đacuyn.
- Phân biệt được chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.
- Phân biệt được tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn.
- Nêu được vai trò của nguồn biến dị di truyền đối với tiến hoá.
- Nêu được các chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới (ngày càng đa dạng và phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí). 
- Nêu được đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá.
- Nêu được vai trò của di nhập gen đối với tiến hoá nhỏ.
- Trình bày được sự tác động của chọn lọc tự nhiên. Vai trò của quá trình chọn lọc tự nhiên. 
2. Kỹ năng
- Tìm kiếm và xử lí thông tin qua kênh chữ và kênh hình.
- Thể hiện sự tự tin thông qua phát biểu ý kiến.
- Tư duy sáng tạo 
- Lắng nghe tích cực.
3. Thái độ
- Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn.
- Cñng cè niÒm tin vµo KH khi nghiªn cøu tÝnh quy luËt cña hiÖn t­îng sinh häc.
- GD ý thức học tập và sự hứng thú yêu thích bộ môn học
4. Năng lực cần phát triển: 
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 
- Phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và thể chất
III. MẠCH NỘI DUNG KIẾN THỨC.
- Chủ đề này gồm 2 bài được dạy trong 2 tiết.
- Mạch kiến thức của chủ đề:
+ Học thuyết tiến hóa của Lamac 
+ Học thuyết tiến hóa của Đacuyn        
+ Học thuyết tiến hóa tổng hợp                     
IV. ChuÈn bÞ
1. Giáo viên: GV cũng chuẩn bị tư liệu của mình về bài học
2. Học sinh: HS Sưu tầm các tranh ảnh sau đó GV sẽ lựa chọn một số hình ảnh tiêu biểu để sử dụng trong tiết học
V. CÁC Ho¹t ®éng d¹y – häc.
1: Ổn ®Þnh líp.
2: KiÓm tra bµi cò. 
+ Kể tên những loài vật nuôi và cây trồng có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương?
3. Bài mới
A. Khởi động
- Darwin quan niệm về sự hình thành các đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc của các loài như thế nào?
B. Hình thành kiến thức
Ngµy d¹y: ..........................
            Tiết 39      HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỦA LAMAC VÀ ĐACUYN        
Mục tiêu: Giúp HS hiểu được
- Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết tiến hoá Đacuyn.
- Phân biệt được chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.
	Ho¹t ®éng d¹y
	Ho¹t ®éng häc
	Néi dung

	
Học thuyết tiến hóa của Đacuyn
+ Thuyết tiến hoá của Đacuyn  gồm những vấn đề nào ? 
GV: Đacuyn  là người đầu tiên nêu ra khái niệm biến dị ? 
+ Biến dị là gì ? Theo Đacuyn  có những loại biến dị nào ? Trong đó biến dị nào có ý nghĩa trong tiến hoá và chọn giống ? 

GV: dùng tranh phân li tính trạng của cải để phân tích nội dung, động lực, cơ sở, vai trò và kết quả của CLNT qua hệ thống câu hỏi: 

+ Chọn lọc nhân tạo xuất hiện từ khi nào ? Do ai tiến hành? Dựa trên cơ sở nào? Động lực nào thúc đẩy? Nội dung và kết quả của quá trình này? 















+ CLNT bao gồm những mặt nào ? Quá trình diễn ra như thế nào? 

+ CLTN và CLNT có những điểm giống và khác nhau như thế nào? 


+ “Nguồn gốc các loài” của Đacuyn  đánh gục tư tưởng duy tâm và duy vật thô sơ ? 
	

Học sinh nghiên cưú mục II và quan sát hình 25.1SGK Sinh học 12

- Biến dị: Biến dị cá thể (gọi tắt là biến dị ) chỉ sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài trong quá trình sinh sản.
- CLNT là một quá trình gồm 2 mặt song song: tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị không có lợi cho nhu cầu con người 
- Động lực: Nhu cầu nhiều mặt của con người.
- Cơ sở: Biến dị – Di truyền 
- Vai trò: Quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng.
- Kết quả: Hình thành các giống vật nuôi, cây trồng đa dạng từ 1 nguồn gốc chung, khác xa so với tổ tiên chúng 

- Học sinh trả lời 


- Học sinh trả lời 

	I. Học thuyết tiến hoá của Lamac 
II. Học thuyết tiến hoá của Đacuyn: 
1. Biến dị: Biến dị cá thể (gọi tắt là biến dị) chỉ sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài trong quá trình sinh sản.
2. Chọn lọc nhân tạo: 
- CLNT là một quá trình gồm 2 mặt song song: tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị không có lợi cho nhu cầu con người 
- Động lực: Nhu cầu nhiều mặt của con người.
- Cơ sở: Biến dị – Di truyền 
- Vai trò: Quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng.
- Kết quả: Hình thành các giống vật nuôi, cây trồng đa dạng từ 1 nguồn gốc chung, khác xa so với tổ tiên chúng 
3. Chọn lọc tự nhiên: 
- CLTN là quá trình gồm 2 mặt song song: tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại đối với sinh vật và là sự sống sót của những dạng thích nghi nhất.
- Động lực: đấu tranh sinh tồn 
- Cơ sở: biến dị - di truyền 
- Vai trò: tích luỹ những biến dị ban đầu còn nhỏ nhặt trở thành những biến dị sâu sắc trong quần thể   thúc đẩy quá trình tiến hoá của sinh giới.
- Kết quả: Hình thành nên những nhóm sinh vật khác nhau và khác xa so với tổ tiên chúng theo con đường phân li tính trạng.
4. Sự hình thành đặc điểm thích nghi và sự hình thành loài mới.
- CLTN là nhân tố chính tác động lên sinh vật thông qua tính Di truyền – Biến dị của sinh vật, thúc đẩy sự hình thành đặc điểm thích nghi.
- Loài mới được hình thành qua nhiều dạng trung gian theo con đường phân li tính trạng dưới tác động của CLTN. 
5. Đánh giá học thuyết Đacuyn : 
- Thành công trong việc giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật, nguồn gốc chung của sinh giới.
- Tuy nhiên, do sự hạn chế của trình độ khoa học đương thời, Đacuyn  chưa thể hiểu rõ về nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị. 



Luyện tập:
+ Nêu điểm  khác nhau giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo ?
	
	CLTN
	CLNT

	1. Thực chất
	- Do đk tự nhiên (...) tiến hành chọn lọc
	- Do con người....

	2. Cơ sở
	- BD-DT
	- BD-DT

	3. Nội dung
	- Những cá thể thích nghi với môi trường sống  sẽ sống sót và khả năng sinh sản cao dẫn đến số lượng ngày càng tăng còn các cá thể kém thích nghi với môi trường sống  thì ngược lại.
- Là qúa trình: 2mặt,// :  
	- Những cá thể phù hợp với nhu cầu của con người  sẽ sống sót và khả năng sinh sản cao dẫn đến số lượng ngày càng tăng còn các cá thể không phù hợp với nhu cầu của con người thì ngược lại.
- Là qúa trình: 2mặt,// :  

	4. Động lực:
	- Đấu tranh sinh tồn
	- Nhu cầu thị hiếu....

	5. Kết quả
	- Hình thành đặc điểm thích nghi cho cơ thể SV
- CLTN nhiều hướng  PLTT  hình thành loài mới qua nhiều dạng trung gian
	- VN, CT phù hợp với nhu cầu con người
- CLNT nhiều hướng PLTT giải thích sự hình thành nhiều giống VN,CT trong cùng 1 loài đều có nguồn gốc từ 1 hoặc vài dạng tổ tiên ban đầu


Vận dụng:
+ Vì sao nói Lamac chưa thành công trong việc giải thích tính hợp lí của các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật?
+ Darwin quan niệm về biến dị và di truyền như thế nào? Nêu mối quan hệ của biến dị, di truyền và chọn lọc?
Tìm tòi, mở rộng:
	+ Sơ đồ hóa bằng sơ đồ tư duy về  nội dung bài học
          **********************************************

